
UBND XÃ HẢI QUANG 

TRƯỜNG THCS HẢI QUANG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 58/QĐ-THCSHQ 
 

Hải Quang, ngày 03 tháng 4 năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc  

đối với cán bộ, công chức, viên chức năm 2026 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HẢI QUANG 

 

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của 
Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng 
vũ trang; 

Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Bộ 
Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc 
lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; 
Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29 tháng 6 năm 2021 của Bộ Nội vụ sửa đổi, 
bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và 
chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và 
người lao động; 

Căn cứ Văn bản số 241/UBND-VP7 ngày 05 tháng 9 năm 2025 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng viên chức ngành 
giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh; 

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng xét nâng bậc lương của Trường THCS Hải 
Quang ngày 15 tháng 02 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Nâng bậc lương trước thời hạn 06 tháng đối với bà Trần Thị Ngoãn, 

sinh ngày 28/06/1981, Giáo viên trường THCS Hải Quang, xã Hải Quang. 

Chức danh nghề nghiệp: Giáo viên THCS hạng II, mã số V.07.04.31. 

Từ bậc: 3 

Lên bậc: 4            

Hệ số: 4,68 

Hệ số: 5,02 

Kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2026 (Do có thành tích xuất sắc được Chủ tịch 

UBND huyện Hải Hậu tặng Danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2025 tại Quyết 

định số 4829/QĐ-UBND ngày 20/5/2025) 

Điều 2. Kế toán đơn vị; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và 

bà Trần Thị Ngoãn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:                                                                                         
- Như Điều 2; 
- Lưu: VT.  

                              

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 
Trần Thị Huyền 



UBND XÃ HẢI QUANG 

TRƯỜNG THCS HẢI QUANG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 57/QĐ-THCSHQ 
 

Hải Quang, ngày 03 tháng 4 năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc  

đối với cán bộ, công chức, viên chức năm 2026 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HẢI QUANG 

 

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của 
Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng 
vũ trang; 

Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Bộ 
Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc 
lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; 
Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29 tháng 6 năm 2021 của Bộ Nội vụ sửa đổi, 
bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và 
chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và 
người lao động; 

Căn cứ Văn bản số 241/UBND-VP7 ngày 05 tháng 9 năm 2025 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng viên chức ngành 
giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh; 

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng xét nâng bậc lương của Trường THCS Hải 
Quang ngày 15 tháng 02 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Nâng bậc lương trước thời hạn 06 tháng đối với bà Phạm Thị Yêm, 

sinh ngày 12/08/1971, Giáo viên trường THCS Hải Quang, xã Hải Quang. 

Chức danh nghề nghiệp: Giáo viên THCS hạng II, mã số V.07.04.31. 

Từ bậc: 5 

Lên bậc: 6            

Hệ số: 5,36 

Hệ số: 5,70 

Kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2026 (Do có thành tích xuất sắc được Chủ tịch 

UBND huyện Hải Hậu tặng Danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2025 tại Quyết 

định số 4829/QĐ-UBND ngày 20/5/2025) 

Điều 2. Kế toán đơn vị; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và 

bà Phạm Thị Yêm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:                                                                                         
- Như Điều 2; 
- Lưu: VT.  

                              

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 
Trần Thị Huyền 



 
UBND XÃ HẢI QUANG 

TRƯỜNG THCS HẢI QUANG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 59/QĐ-THCSHQ 
 

Hải Quang, ngày 03 tháng 4 năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HẢI QUANG 
 

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của 
Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng 
vũ trang; 

Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Bộ 
Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc 
lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; 
Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29 tháng 6 năm 2021 của Bộ Nội vụ sửa đổi, 
bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và 
chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và 
người lao động; 

Căn cứ Văn bản số 241/UBND-VP7 ngày 05 tháng 9 năm 2025 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng viên chức ngành 
giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh; 

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng xét nâng bậc lương của Trường THCS Hải 
Quang ngày 15 tháng 02 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Nâng bậc lương thường xuyên đối với bà Nguyễn Thị Hiền, giáo 

viên Trường Trung học cơ sở Hải Quang, xã Hải Quang, tỉnh Ninh Bình, chức danh 

nghề nghiệp: Giáo viên THCS hạng II cũ mã số: V.07.04.11; 

Từ bậc:      3 

Lên bậc:    4             

hệ số:   3,00 

hệ số:   3,33 

 Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 

Điều 2. Kế toán đơn vị; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và 

bà Nguyễn Thị Hiền chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:                                                                                         
- Như Điều 2; 
- Lưu: VT.  

                              

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 
Trần Thị Huyền 

 

 

 



UBND XÃ HẢI QUANG 

TRƯỜNG THCS HẢI QUANG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 60/QĐ-THCSHQ 
 

Hải Quang, ngày 03 tháng 4 năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HẢI QUANG 
 

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của 
Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng 
vũ trang; 

Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Bộ 
Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc 
lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; 
Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29 tháng 6 năm 2021 của Bộ Nội vụ sửa đổi, 
bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và 
chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và 
người lao động; 

Căn cứ Văn bản số 241/UBND-VP7 ngày 05 tháng 9 năm 2025 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng viên chức ngành 
giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh; 

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng xét nâng bậc lương của Trường THCS Hải 
Quang ngày 15 tháng 02 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Nâng bậc lương thường xuyên đối với bà Đỗ Thị Lành, giáo viên 

Trường Trung học cơ sở Hải Quang, xã Hải Quang, tỉnh Ninh Bình, chức danh nghề 

nghiệp: Giáo viên THCS hạng II mã số: V.07.04.31; 

Từ bậc:      4 

Lên bậc:    5             

hệ số:   5.02 

hệ số:   5.36 

 Kể từ ngày 01 tháng 03 năm 2026 

Điều 2. Kế toán đơn vị; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và 

bà Đỗ Thị Lành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:                                                                                         
- Như Điều 2; 
- Lưu: VT.  

                              

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 
Trần Thị Huyền 

 

 

 

 



UBND XÃ HẢI QUANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG THCS HẢI QUANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        Số: 62/QĐ-THCSHQ Hải Quang, ngày 03 tháng 4 năm 2026 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc nâng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ HẢI QUANG 

 Căn cứ Nghị định số 77/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2021 của Chính 

phủ ban hành Nghị định quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo; 

 Căn cứ Văn bản số 241/UBND-VP7 ngày 05 tháng 9 năm 2025 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng viên chức ngành 

giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh; 

 Căn cứ Biên bản họp Hội đồng xét nâng bậc lương của Trường trung học 

cơ sở Hải Quang ngày 15 tháng 02 năm 2026. 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Nâng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo Lương Trung Luyến, 

sinh ngày 14/12/1977.  

Chức danh nghề nghiệp: Giáo viên THCS hạng II; mã số: V.07.04.31;  

Đơn vị công tác: Trường THCS Hải Quang, xã Hải Quang, tỉnh Ninh Bình;  

Từ mức phụ cấp thâm niên: 26%  

Lên mức phụ cấp thâm niên: 27% kể từ ngày 01/3/2026  

Điều 2. Kế toán đơn vị, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và bà 

Lương Trung Luyến chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Lưu: VT. 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 
Trần Thị Huyền 

  

 

 

 

 

 

 

 



UBND XÃ HẢI QUANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG THCS HẢI QUANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        Số: 63/QĐ-THCSHQ Hải Quang, ngày 03 tháng 4 năm 2025 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc nâng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ HẢI QUANG 

 Căn cứ Nghị định số 77/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2021 của Chính 

phủ ban hành Nghị định quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo; 

 Căn cứ Văn bản số 241/UBND-VP7 ngày 05 tháng 9 năm 2025 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng viên chức ngành 

giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh; 

 Căn cứ Biên bản họp Hội đồng xét nâng bậc lương của Trường Trung học 

cơ sở Hải Quang ngày 15 tháng 10 năm 2025. 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Nâng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo Đỗ Thị Lành, sinh ngày 

16/08/1978.  

Chức danh nghề nghiệp: Giáo viên THCS hạng II; mã số: V.07.04.31;  

Đơn vị công tác: Trường THCS Hải Quang, xã Hải Quang, tỉnh Ninh Bình;  

Từ mức phụ cấp thâm niên: 25%  

Lên mức phụ cấp thâm niên: 26% kể từ ngày 01/3/2026 

Điều 2. Kế toán đơn vị, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và bà 

Đỗ Thị Lành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Lưu: VT. 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 
Trần Thị Huyền 

  

 


